CHƯƠNG TRÌNH LỚP 20C1-CNM1
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Thiết kế rập
Mã môn học: MTC188
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
+ Thiết kế rập là môn học nằm trong  nhóm các môn học tự chọn đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Công nghệ May.
+ Môn học được bố trí tại học kỳ 3 sau các môn học may trang phục 1, may trang phục 2, may trang phục 3.
· Tính chất:
+ Môn học Thiết kế rập mang tính lý thuyết.
II.  Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Thiết kế và cắt được các loại mẫu đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
+ Biết đánh giá, nhận xét và hiệu chỉnh mẫu.
· Kỹ năng:
	+ Thực hiện được các phương pháp nhảy mẫu khác nhau. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm để từ đó có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
III.  Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1


  2

  3

  4
  5

6

7

	Chương 1: Đọc và dịch một số thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT, cách sử dụng hệ thống các đơn vị đo
Chương 2: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn
Chương 3: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo 
Chương 4: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần
Chương 5: Nhảy mẫu sản phẩm áo                       
Chương 6: Nhảy mẫu sản phẩm quần                    
Chương 7: Giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ
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2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Đọc và dịch một số thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT, cách sử dụng hệ thống các đơn vị đo
	Thời gian: 2 giờ 


1. Mục tiêu:
· Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và mô tả được kiểu mẫu của sản phẩm cần thiết kế;
· Xác định đầy đủ và chính xác các thông số, kích thước để thiết kế;
· Trình  bày được qui trình thiết kế mẫu công nghiệp;
· Có kiến thức về thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT.
· Tính toán, thiết kế và cắt đầy đủ các chi tiết của sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước theo tài liệu kỹ thuật (hoặc sản phẩm mẫu);
· Có khả năng nhận biết thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT.
· Có khả năng đọc được bảng TCKT.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo định mức thời gian;
· Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc - hiểu thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2. Nội dung chương:
	2.1Thuật ngữ chuyên ngành:
	

	2.2 Bảng chuyển đổi đơn vị đo:
	

	2.3 Cách sử dụng hệ inch:
	

	Chương 2: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn
	Thời gian: 4 giờ 


1. Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp thiết kế mẫu rập;
· Thiết kế mẫu rập áo theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
· Thiết kế mẫu rập chính xác các chi tiết của sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
· +  Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu rập áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2. Nội dung chương:
	2.1 Thiết kế mẫu theo tài liệu:	
2.2 Thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn:
2.3 Một số qui định cách gia đường may:
	

	Chương 3: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật 
sản phẩm áo
	
Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo;
· Thiết kế mẫu rập áo theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
· Thiết kế mẫu rập chính xác các chi tiết của sản phẩm áo đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo chính xác.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp;
· +  Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2.Nội dung chương:
2.1 Hình vẽ mô tả phẳng:	
2.2 Bảng thông số kích thước:	
2.3 Công thức thiết kế:	
2.4 Hình vẽ thiết kế:
2.5 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Chương 4: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật
 sản phẩm quần
	
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần;
· Thiết kế mẫu rập áo theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần đúng các yêu cầu kỹ thuật.
· Thiết kế mẫu rập chính xác các chi tiết của sản phẩm quần đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần chính xác.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp;
· Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2.Nội dung chương:
2.1 Hình vẽ mô tả phẳng:	
2.2 Bảng thông số kích thước:	
2.3 Công thức thiết kế:	
2.4 Hình vẽ thiết kế:
2.5 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Chương 5:    Nhảy mẫu sản phẩm áo                       Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu:
· Thực hiện được các bước tiến hành nhảy mẫu sản phẩm áo; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp nhảy mẫu sản phẩm áo.                     
· Nhảy mẫu chính xác các chi tiết của sản phẩm áo đảm bảo hình dáng, kích thước và  yêu cầu kỹ thuật;
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
2.Nội dung chương:
2.1 Các bước tiến hành nhảy mẫu: 
2.2 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
Chương 6:    Nhảy mẫu sản phẩm quần                    Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu:
· Thực hiện được các bước tiến hành nhảy mẫu sản phẩm quần; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp nhảy mẫu sản phẩm quần.
· Nhảy mẫu chính xác các chi tiết của sản phẩm quần đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
2.Nội dung chương:
2.1 Các bước tiến hành nhảy mẫu: 
2.2 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
Chương 7: Giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ
                                                                                               Thời gian: 5 giờ
1.Mục tiêu:
· Thực hiện được các bước tiến hành giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ. 
· Có khả năng giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
2.Nội dung chương:
2.1 Các bước tiến hành giác sơ đồ:
2.2 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành
  2. Trang thiết bị máy móc: 
· Bảng, phấn;
· Máy chiếu SLIDE
· Thước kẻ 20cm – 50cm..., thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo;
· Các mẫu sản phẩm;
· Các tài liệu kỹ thuật;
· Máy may và máy chuyên dùng;
· Bàn thiết kế, bàn giác mẫu...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải;
· Vải may mẫu.
· Giáo trình Thiết kế mẫu công nghiệp
· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học.
4. Các điều kiện khác:
· Có hệ thống làm mát và thoáng khí.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Công thức, quy trình thiết kế mẫu mỏng, mẫu chuẩn;
· Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp nhảy mẫu;
· Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thiết kế các loại mẫu sản xuất;
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc học phần.
· Kỹ năng:
· Đường nét vẽ thiết kế hình dáng các chi tiết của sản phẩm;
· Tính toán, thiết kế, nhảy mẫu chính xác các chi tiết đảm bảo hình dáng, kích thước theo tài liệu kỹ thuật (hoặc sản phẩm mẫu);
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc học phần.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp: 
· Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của học sinh về: 
·  Công thức, quy trình thiết kế mẫu mỏng, mẫu chuẩn;
·  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp nhảy mẫu;
·  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thiết kế các loại mẫu sản xuất.
· Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập về vẽ thiết kế, nhảy mẫu và cắt trên bìa, trên vải tỷ lệ 1:1 các chi tiết của các loại sản phẩm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng:
Chương trình môn học Thiết kế rập sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng Công nghệ may. 
       2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của học phần và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; 
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
+ Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để sinh viên dễ quan sát.
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học: Có thái độ tích cực trong học tập, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu môn học
.3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Trọng tâm của môn học Thiết kế rập 
· Chương 1: 2.2 Bảng chuyển đổi đơn vị đo.
· Chương 2: 2.1 Thiết kế mẫu theo tài liệu.
· Chương 3: 2.3 Công thức thiết kế.
4. Tài liệu tham khảo:
· [1] Giáo trình Thiết kế mẫu công nghiệp,trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX 2009;
· [2] Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp, trường ĐHKT- KT Công Nghiệp, 2001;
· [3] Giáo trình công nghệ sản xuất, trường Cao Đẳng Công Nghiệp.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
                                                                              TRƯỞNG KHOA 


